
TT Tên hàng hóa ĐVT Khổ Số lượng Đơn giá Thành Tiền

1 Bệnh án ngoại khoa Bộ A3 1,000      1,475        1,475,000            

2 Bệnh án nội khoa Bộ A3 1,000      1,475        1,475,000            

3 Bệnh án nhi khoa Bộ A3 500         1,475        737,500               

4 Bệnh án sản khoa Bộ A3 800         1,475        1,180,000            

5 Bệnh án nội trú YHCT Bộ 2A3 500         2,484        1,242,000            

6 Bệnh án mắt Bộ 2A3 200         2,484        496,800               

7 Bệnh án Tai mũi họng Bộ A3 500         1,475        737,500               

8 Bệnh án Răng hàm mặt Bộ A3 500         1,475        737,500               

9 Bệnh án bỏng Bộ A3 200         1,475        295,000               

10 Bệnh án truyền nhiễm Bộ A3 600         1,475        885,000               

11 Bệnh án phụ khoa Bộ A3 200         1,475        295,000               

12 Bệnh án ngoại trú Bộ A3 2,000      1,475        2,950,000            

13 Bao đụng phim chụp X. Quang Cái 26*36 13,000    3,996        51,948,000          

14 Phong bì to Cái A4 200         2,700        540,000               

15 Phong bì vừa Cái 16*23 200         1,100        220,000               

16 Phong bì nhỏ Cái 12*22 500         880           440,000               

17 Sổ lên thuốc hằng ngày Quyển A4 30           77,500      2,325,000            

18 Sổ biên bản hội chẩn Quyển A4 20           77,500      1,550,000            

19 Sổ thường trực Quyển A4 15           77,500      1,162,500            

20 sổ họp khoa Quyển A4 15           77,500      1,162,500            

21 Sổ kiểm tra Quyển A4 10           77,500      775,000               

22
Sổ thanh toán viện phí cho bệnh 

nhân ra viện
Quyển A4 5             77,500      387,500               

23 Sổ cập nhật sự cố Y khoa Quyển A4 5             77,500      387,500               

24 Sổ phẩu thuật Quyển A4 5             77,500      387,500               

25 Sổ thủ thuật Quyển A4 10           77,500      775,000               

26 Sổ bàn giao thuốc thường trực Quyển A4 5             77,500      387,500               

27 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Quyển A4 10           77,500      775,000               

28 Sổ ra vào chuyển viện Quyển A3 5             143,000    715,000               

29 Sổ bàn giao y lệnh ngoài giờ Quyển A4 5             77,500      387,500               

30
Sổ khám sức khỏe định kỳ cho

cán bộ CNV
Quyển A4 100         7,560        756,000               

31 Sổ khám phụ khoa Quyển A3 2             143,000    286,000               
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32 Sổ khám thai Quyển A3 2             143,000    286,000               

33 Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện Quyển A5 5             44,000      220,000               

34 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa Quyển A5 5             44,000      220,000               

35 Sổ kiểm tra buồng bệnh hằng ngày Quyển A4 10           77,500      775,000               

36 Sổ kiểm nhập thuốc hằng ngày Quyển A4 3             77,500      232,500               

37 Sổ kiểm nhập thuốc hằng tháng Quyển A4 3             77,500      232,500               

38 Sổ đẻ Quyển A3 2             143,000    286,000               

39 Sổ mời hội chẩn Quyển A5 5             44,000      220,000               

40 Sổ bàn giao thuốc gây nghiện Quyển A4 5             77,500      387,500               

41 Sổ họp hội đồng người bệnh Quyển A4 5             77,500      387,500               

42 Sổ bình bệnh án Quyển A4 10           77,500      775,000               

43 Sổ giao ban Quyển A4 10           77,500      775,000               

44 Sổ đặt vòng Quyển A3 2             143,000    286,000               

45 Sổ bàn giao thuốc hướng thần Quyển A4 5             77,500      387,500               

46 Phiếu điều trị Tờ A4 5,000      420           2,100,000            

47 Phiếu chăm sóc Tờ A4 5,000      420           2,100,000            

48 Phiếu theo dõi truyền dịch Tờ A4 500         420           210,000               

49 Phiếu điện tim Tờ A3 1,000      850           850,000               

50 Phiếu khai thác tiền sử dị ứng Tờ A4 2,000      420           840,000               

51 Phiếu công khai DV khám chữa bệnh nội trúTờ A4 2,000      420           840,000               

52
Phiếu khám sức khỏe lái xe 

(Giấy offset)
Tờ A3 500         1,080        540,000               

53
Phiếu khám sức khỏe xin việc 

(Giấy offset)
Tờ A3 1,000      1,080        1,080,000            

54
Phiếu cung cấp dịch vụ thông tin và 

cam kết chung về nhập viện nội trú
Tờ A4 3,000      420           1,260,000            

55 Trích biên bản hội chẩn Tờ A4 500         420           210,000               

56 Trích biên bản hội chẩn phẩu thuật Tờ A4 500         420           210,000               

57 Đơn thuốc thường Tờ A5 2,000      270           540,000               

58 Phiếu xét nghiệm bệnh phẩm Tờ A5 2,000      270           540,000               

59 Biểu đồ chuyển dạ Tờ A4 1,000      420           420,000               

60 Phiếu gây mê hồi sức Tờ A4 1,000      420           420,000               

61 Phiếu phẩu thuật, thủ thuật Tờ A4 1,000      420           420,000               

62
Phiếu đếm gạc mè che, củ ấu 

trong phẩu thuật
Tờ A5 500         270           135,000               

63 Bảng thanh toán tiền kỷ thuật, thủ thuật Tờ A3 1,000      850           850,000               

64 Phiếu làm việc ngoài giờ Tờ A4 1,000      420           420,000               

65 Bảng kiểm an toàn trước phẩu thuật Tờ A4 500         420           210,000               

66
Bảng kiểm tiêm chủng trẻ sơ sinh 

dưới 1 tháng tuổi
Tờ A4 500         420           210,000               



67 Phiếu xét nghiệm HIV Tờ A4 500         420           210,000               

68 Giấy cam đoan chấp nhận phẩu thuật Tờ A5 1,000      270           270,000               

69 Phiếu chuẩn bị bệnh nhân trước mổ Tờ A4 500         420           210,000               

98,439,300          Tổng cộng



 


